[image: image1.jpg]CONG TY TNHH VAN PHONG PHAM HQP NHAT

COMPANY LIMITED CONSOLIDATED STATIONERY
Dia chi: S6 17E Ngach 16/41/184 Pho Hoa Bing - Phuong Yén Hoa - Cau Gidy - Ha Noi

Website: www.vpphopnhat.com Email: hopnhat@vpphopnhat.com
Tel: (84-4). 8586 1136 Fax: (84-4) 6269 6708 Hotline: 0904 236 762





Hà Nội ngày 5 tháng 11 năm 2011
BÁO GIÁ PHƯƠNG BẮC
Kính gửi: Quý Khách Hàng
	 TT 
	 Mã SP 
	 Sản Phẩm 
	Đơn Giá


	    1 
	5001
	 Ba dây 7 Loại 1 
	    10,000 

	    2 
	5002
	 Ba dây 7 Loại 2 
	     8,400 

	    3 
	5007
	 Ba dây 10 Loại 1 
	    11,500 

	    4 
	5008
	 Ba dây 10 Loại 2 
	    10,000 

	    5 
	5005
	 Ba dây A3 Loại 1 
	    17,500 

	    6 
	5006
	 Ba dây A3 Loại 2 
	    13,500 

	    7 
	5004
	 Ba dây  EG 
	    11,500 

	    8 
	1001
	 Hộp vuông 3 Loại 1 
	    11,000 

	    9 
	1002
	 Hộp vuông 3 Loại 2 
	     9,500 

	  10 
	1003
	 Hộp vuông 5L1 
	    13,000 

	  11 
	1004
	 Hộp vuông 5L2 
	    10,800 

	  12 
	1026
	 Hộp vuông 7Liền L1 
	    17,500 

	  13 
	1027
	 Hộp vuông  7Liền L2 
	    15,500 

	  14 
	1005
	 Hộp vuông 7 Loại 1 
	    14,500 

	  15 
	1006
	 Hộp vuông 7 Loại 2 
	    11,700 


	  16 
	1214
	 Hộp vuông 7A3 Loại 1 
	    23,500 

	  17 
	1215
	 Hộp vuông 7A3 Loại 2 
	    20,000 

	  18 
	1023
	 Hộp vuông Dải 10 Loại 1 
	    19,000 

	  19 
	1024
	 Hộp vuông Dải 10 Loại 2 
	    17,000 

	  20 
	1007
	 Hộp vuông 10 Loại 1 
	    16,500 

	  21 
	1008
	 Hộp vuông 10 Loại 2 
	    14,500 

	  22 
	1216
	 Hộp vuông 10A3 Loại 1 
	    31,500 

	  23 
	1217
	 Hộp vuông 10A3 Loại 2 
	    25,500 

	  24 
	1024
	 Hộp vuông Dải 15L1 
	    24,000 

	  25 
	1025
	 Hộp vuông Dải 15L2 
	    20,500 

	  26 
	1009
	 Hộp vuông 15 Loại 1 
	    20,500 

	  27 
	1010
	 Hộp vuông 15 Loại 2 
	    17,500 

	  28 
	1218
	 Hộp vuông 15A3 Loại 1 
	    40,000 

	  29 
	1219
	 Hộp vuông 15A3 Loại 2 
	    33,500 

	  30 
	1011
	 Hộp vuông 20Dải Loại 1 
	    28,500 

	  31 
	1012
	 Hộp vuông 20Dải Loại 2 
	    24,500 

	  32 
	1013
	 Hộp vuông 25Dải Loại 1 
	    36,000 

	  33 
	1014
	 Hộp vuông 25Dải Loại 2 
	    32,000 

	        34 
	1015
	 Hộp vuông 30Dải Loại 1 
	    44,000 

	        35 
	1016
	 Hộp vuông 30Dải Loại 2 
	    40,000 

	        36 
	4003
	 Hộp chéo ngang 12cm 
	    20,000 

	        37 
	4004
	 Hộp chéo đứng 12cm 
	    18,500 

	        38 
	7011
	 Bảng Trình ký loại 1 
	     7,500 

	        39 
	7009
	 Trình ký Loại 1  
	    11,500 

	        40 
	7002
	 Trình ký Loại 2  
	     9,000 

	        41 
	7001
	 Trình ký Vân xước  
	    10,000 

	        42 
	7006
	 Trình ký 1 mặt giả da xanh 
	    10,000 

	        43 
	7004
	 Trình ký 1 mặt Đỏ hoa 
	    13,000 

	        44 
	7005
	 Trình ký 1 mặt Đen hoa 
	    13,000 

	        45 
	7007
	 Trình ký 2 mặt Đỏ hoa 
	    16,000 

	        46 
	7008
	 Trình ký 2 mặt Đen hoa 
	    16,000 

	        47 
	7015
	Trình ký A3 Loại 1xanh dương
	    19,500 

	        48 
	3001
	 Cặp lỗ 7 Loại 2 có nẹp góc 
	    18,000 

	        49 
	2002
	 Cặp lỗ 5 Loại 2 có nẹp góc 
	    18,000 

	        50 
	3005
	 Cặp lỗ 7 Loại 2  
	    18,000 

	        51 
	2005
	 Cặp lỗ 5 Loại 2  
	    18,000 

	        52 
	3081
	 Cặp lỗ 7 Loại 2 Khóa liền 
	    17,000 

	        53 
	2081
	 Cặp lỗ 5 Loại 2 Khóa liền 
	    17,000 

	        54 
	3003
	 Cặp lỗ 7 hai mặt xi Loại 2 
	    18,500 

	        55 
	2003
	 Cặp lỗ 5 hai mặt xi Loại 2 
	    18,500 

	        56 
	3022
	 Cặp Lỗ 7A3 Loại 2 
	    33,000 

	        57 
	3001
	 Cặp lỗ 7 Loại 1 
	    19,000 

	        58 
	3002
	 Cặp lỗ 5 Loại 1 
	    19,000 

	        59 
	3006
	 Cặp lỗ 7A4 Loại 1 Khoá liền 
	    19,000 

	        60 
	2006
	 Cặp lỗ 5A4 Loại 1 Khóa liền 
	    19,000 

	        61 
	6002
	 File Lồng 3Xanh dương 
	    14,000 

	        62 
	6001
	 File Lồng 3Trắng 
	    14,000 

	        63 
	6004
	 File Lồng 5Xanh dương 
	    17,000 

	        64 
	6003
	 File Lồng 5Trắng 
	    17,000 

	        65 
	6006
	 File Lồng 7Xanh dương 
	    19,000 

	        66 
	6005
	 File Lồng 7Trắng 
	    19,000 

	        67 
	6008
	 File Lồng 10Xanh dương 
	    28,000 

	        68 
	6007
	 File Lồng 10Trắng 
	    28,000 

	        69 
	3050
	 Cặp Càng Cua 3 Xanh, Trắng 
	    12,500 

	        70 
	3051
	 Cặp Càng Cua 5 Xanh, Trắng 
	    14,500 

	        71 
	3052
	 Cặp Càng Cua 7 Xanh, Trắng 
	    16,000 

	        72 
	3056
	 Cặp Càng Cua 10 Xanh, Trắng 
	    24,500 

	        73 
	3057
	 Cặp càng cua 3A5 
	     8,600 

	        74 
	3058
	 Cặp Càng Cua 5A5 
	    11,000 

	        75 
	3059
	 Cặp Càng Cua 7A5 
	    12,000 


- Báo giá trên chưa bao gôm VAT 10%
- Vận chuyển tận nơi
- Báo giá được áp dụng từ ngày 5/11/2011
Người lập Báo giá

Nguyễn Văn Lập

0904236762

